                          Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh 
Câu 1: Động vật nguyên sinh có cấu tạo từ:
 A. 1 tế bào

   B. 2 tế bào

   C. 3 tế bào
Câu 2: Động vật nguyên sinh có vai trò thực tiễn.
  A.Hoàn toàn có lợi cho người và động vật.    B.Hoàn toàn có hại cho người và động vật
  C. Vừa có lợi vừa có hại cho người và động vật.
Câu 3: Động vật nguyên sinh sống ký sinh có đặc điểm.
A. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh.
B. Cơ quan di chuyển tiêu giảm, dinh dưỡng kiểu tự dưỡng, sinh sản vô tính với tốc độ chậm.
C. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, sinh sản với tốc độ rất nhanh.
Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời để khẳng dịnh phát biểu sau đây là đúng. 
A. Động vật nguyên sinh sống tự do hay ký sinh đều có đặc điểm chung về cấu tạo cơ thể là một tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể sống.
B. Động vật nguyên sinh sống tự do hay ký sinh đều có đặc điểm chung về cấu tạo là một hoặc hai tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể độc lập.
câu 5: Trùng giày di chuyển được là nhờ: 
A. Nhờ có roi.

B. Có vây bơi.

C. Lông bơi phủ khắp cơ thể.
Câu 6: Cấu tạo tế bào cơ thể trùng roi có? 
A. 1 nhân 

B. 2 nhân

C.3 nhân
Câu 7: Cách sinh sản của trùng roi:
A. Phân đôi theo chiều dọc cơ thể.   B.Phân đôi theo chiều ngang cơ thể.   C.Tiếp hợp
Câu 8: Tập đoàn trùng roi là? 
A. Nhiều tế bào liên kết lại.
     B. Một cơ thể thống nhất 

C. Một tế bào.
Câu 9: Môi trường sống của trùng roi xanh là: 
A. Ao hồ
         B. Biển
              C. §ầm ruộng.
                 D. Cơ thể sống.
Câu 10: Sự trao đổi khí của trùng roi với môi trường qua bộ phận: 
A. Màng cơ thể

B. Nhân.

C. Điểm mắt.
D.Hạt dự trữ.
Câu 11: Trùng roi di chuyển bằng cách? 
A. Xoáy roi vào nước

B. Sâu đo

C. Uốn lượn
Câu 12: Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là: 
A. Trùng roi 
B.Trùng kiết lị
C.Trùng giày
D. Tất cả đều đúng
Câu 13: Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
A. Trùng roi 

B. Tập đoàn vôn vốc

C. Trùng biến hình.
Câu 14: Nơi kí sinh của trùng sốt rét là: 
A. Phổi người.     B. Ruột động vật.
  C. Máu người 
D. Khắp mọi nơi trong cơ thể.
Câu 15: Nơi kí sinh của trùng kiết lị là: 
A. Bạch cầu 
  B. Ruột người
      C. Hồng cầu 
      D. Máu
Chương 2: Ngành ruột khoang
Câu 1: Cấu tạo ngoài của thuỷ tức. 
A. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng toả tròn, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu.
B. Cơ thể của Thuỷ tức có đối xứng hai bên, di chuyển kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu
Câu 2: Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm.
A. Một lớp tế bào.


B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.
C. Hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng
D. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.
Câu 3: Thuỷ tức tiêu hoá con mồi nhờ loại tế bào. 
A. Tế bào hình sao.

B. Tế bào hình túi có gai cảm giác
C. Tế bào có hai roi và không bào tiêu hoá
Câu 4: Thuỷ tức sinh sản bằng hình thức nào?
A. Thuỷ tức sinh sản vô tính đơn giản.

B. Thuỷ tức sinh sản hữu tính
C. Thuỷ tức sinh sản kiểu tái sinh.
D. Thuỷ tức vừa sinh sản vô tính vừa hữu tính và có khả năng tái sinh.
Câu 5: Hải quỳ có lối sống? 
A. Cá thể. 



                B. Tập trung một số cá thể
C. Tập đoàn nhiều cá thể liên kết
      D. Tập trung một số các thể sống trôi nổi.
Câu 6: Sứa là loài động vật không xương sống ăn:
A. Thịt 

B. Cây thuỷ sinh
         C. Động vật nguyên sinh và rong tảo biển
Câu 7: Cơ thể của Sứa có dạng?
A. Hình trụ

B. Hình dù

C. Hình cầu

D. Hình que
Câu 8:  Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng.
A. San hô sống bám khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ.
B. san hô sống bám khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con phát triển hoàn chỉnh tách rời cơ thể mẹ sống độc lập.
                                         
 Chương 3: Các ngành giun
Câu 1: Căn cứ con đường xâm nhập của ấu trùng giun kí sinh, cho biết cách phòng ngừa loài giun nào thực hiện đơn giản nhất. 
A. Giun đũa

B. Giun móc câu 

C. Giun kim

D. Giun chỉ
Câu 2: Căn cứ vào nơi kí sinh, cho biết loài giun nào nguy hiểm hơn? 
A. Giun đũa

B. Giun kim

C. Giun móc câu

D. Giun chỉ
Câu 3: Để đè phòng bênh giun kí sinh, phải: 
A. Không tưới rau bằng phân tươi

B. Tiêu diệt ruồi nhặng
C. Giữ gìn vệ sinh ăn uống


D. Giữ vệ sinh môi trường
E. Người bệnh đau bụng dữ dội và rối loạn tiêu hóa.
Câu 4: Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì: 
A. Giun đất hô hấp qua da khi mưa nhiều nước ngập giun đất không hô hấp được dẫn đến thiếu ôxi nên giun đất phải chui lên mặt đất
B. Giun đất thích nghi với đời sống ở cạn gặp mưa giun đất chui lên mặt đất tìm nơi ở mới 
C. Giun đất chui lên mặt dất để dễ dàng bơi lội
Câu 5:  Cơ quan tiêu hoá của giun đất phân hoá thành: 
A. Miệng, hầu, thực quản



B. Ruột, ruột tịt, hậu môn 
C. Diều, dạ dày 




D. Tất cả các ý đều đúng
Câu 6: Giun đất có hệ thần kinh dạng: 
A. Hệ thần kinh dạng lưới 
B. Hệ thần kinh dạng chuỗi
C. Hệ thần kinh dạng ống 
Câu 7: Đặc điểm sinh sản của giun đất. 
A. Đã phân tính có đực, có cái


B. Khi sinh sản cần có đực có cái
C. Lưỡng tính sinh sản cần sự thụ tinh chéo
D.Khi sinh sản không cần sự thụ tinh chéo
Câu 8: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng 
A. Đỉa sống ở nước lợ ký sinh

B. Giun đất sống nơi đất khô ráo, cố định
C. Rươi sống nước lợ tự do

D. Giun đỏ sống ao, hồ di chuyển
Câu 9: Máu của giun đất có màu gì? 
A. Không màu vì chưa có huyết sắc tố

B. Có màu đỏ vì có huyết sắc tố
C. Có màu vàng vì giun đất sống trong đất ít ôxi
Câu 10: Đánh dấu vào đầu câu trả lời đúng 
A. Hệ thần kinh giun đât, giun đỏ phát triển
B. Giun đỏ, đỉa có hệ thần kinh, giác quan phát triển
C. Hệ thần kinh của giun đỏ, đỉa phát triển
D. Hệ thần kinh giun đất, đỉa phát triển
Câu 11: Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng 
A. Thức ăn chủ yếu của giun là: đất
B. Thức ăn chủ yếu của đỉa là: sinh vật phù du trong nước
C. Thức ăn của vắt là: nhựa cây
D. Thức ăn của giun đất là: Vụn thực vật và mùn đất
Câu 12: Đặc điểm nhận biết giun đất là: 
A. Cơ thể dài trên 20cm, phân đốt, thân to bằng chiếc đũa, lưng sẫm có màu biếc tím
B. Cơ thể dài trên 20cm, thân to bằng chiếc đũa, lưng sẫm có màu trắng hồng
C. Cơ thể hình trụ dài, không phân đốt, lưng sẫm có màu biếc tím
Câu 13: Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột của giun đất là: 
A. Nơi chứa máu 
     B. Xoang cơ thể chính thức       C. Xoang cơ thể chưa chính thức 
Câu 14: Vai trò của giun đất đối với trồng trọt là: 
A. Đất tơi xốp hơn do quá trình đào hang và vận chuyển 
B. Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước ,tăng lượng mùn và các muối khoáng 
C. Phân giun đất có tác dụng làm tăng hoạt động của vi sinh vậ
D. Tất cả các ý đều sai
                                              Chương 4: Ngành thân mềm
Câu 1: Hoạt động di chuyển của trai sông: 
A. Lối sống của trai thích hoạt động


B. Trai sông ít hoạt động
C. Khi di chuyển trai bò lê



D. Phần đầu của trai phát triển
Câu 2: Vỏ trai vỏ ốc cấu tạo: 
A. Lớp đá vôi ở giữa



B. Lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng 
C. Có lớp sừng bọc ngoài



D. Cả 3 đều đúng
Câu 3: Hãy chọn phương án đúng sai trong các câu sau: 
A. Khi mở vỏ trai, cắt cơ khép trước, cơ khép sau
B. Khi mở vỏ không cần cắt khép vỏ trước và cơ khép vỏ sau
C. Khi trai chết vỏ thường mở ra
Câu 4: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 
A. Trai sông thuộc lớp chân dìu


B. Phần đầu trai lớn
C. Khi trai di chuyển bò rất nhanh
D. Trai sông thuộc lớp 2 mảnh vỏ hay lớp chân dìu
Câu 5: Sự thích nghi phát tán của trai. 
A. Ấu trùng theo dòng nước


                 B. Ấu trùng bám trên mình ốc
C. Ấu trùng bám vào da cá di chuyển đến vùng khác       D. Ấu trùng bám trên tôm
                                     Chương 5: Ngành chân khớp   
Câu 1: Con tôm sông di chuyển bằng gì ? 
A. Chân bò 


B.Chân bơi 

C. Chân bò và chân bơi
        D. Bay
Câu 2: Tôm hô hấp nhờ những cơ quan nào? 
A. Bằng mang 
   B. Chân hàm
       C. Tuyến bài tiết 

D. Chân
Câu 3: Tôm sông cấu tạo cơ thể gồm mấy phần?
A. 2phần
         B. 3 phần
          C. 4 phần

D. 6 phần
Câu 4: Tuyến bài tiết của tôm nằm ở đâu? 
A. Mang tôm



          B. Phần bụng 
C. Gốc đôi râu thứ hai phần đầu ngực

D. Các phần phụ
Câu 5: Trong những động vật sau con nào thuộc lớp giáp xác? 
A. Cua biển, nhện 



B. Tôm sông, tôm sú.
C. Cáy, mọt ẩm 



D. Rận nước, sun
Câu 6: Những động vật như thế nào được xếp vào lớp giáp xác? 
A. Mình có một lớp vỏ bằng ki tin
       B. Đẻ trứng, ấu trùng lột xác qua nhiều lân
C. Phần lớn đều sống bằng nước, thở bằng mang

D. Tất cả các ý đều đúng.
Câu7:Các giáp xác có hại là giáp xác nào? 
A. Chân kiếm sống tự do.
B. Tôm cua 

C. Con sun, chân kiến ký sinh.
Câu 8: Trong số đại diện giáp xác sau loài nào có kích thước nhỏ? 
A. Cua đồng đực

B. Mọt ẩm

C. Tôm ở nhờ

D. Sun
Câu 9: Làm thế nào để quan sát được hệ thần kinh của tôm? 
A. Dùng kéo và kẹp gỡ bỏ toàn bộ nội quan kể cả cơ ở phần ngực và bụng
B. Găm ngửa con tôm cũng có thể thấy được.
C. Tất cả các ý đều đúng.




D. Tất cả các ý đều sai .
Câu 10: Ở bọ cạp bộ phận nào có chứa nọc độc? 
A. Đôi kìm lớn 

B. Bốn đôi chân bò

C. Đuôi
Câu 11: Phần đầu ngực của nhện , bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ? 
A. Đôi kìm có tuyến độc 



B. Đôi chân xúc giác 
C. Bốn đôi chân bò



D. Núm tuyến tơ
Câu 12: Vai trò của động vật thuộc lớp hình nhện là 
A. Động vật lớp hình nhện đều gây hại cho người. 
B. Động vật lớp hình nhện đều có lợi cho con người. 
C. Phần lớn Động vật lớp hình nhện đều có lợi cho con người. 
D. Phần lớn động vật lớp hình nhện gây hại cho con người.
Câu 13: Loại động vật nào sau đây ký sinh trên da người ? 
A. Bọ cạp 



B. Cái ghẻ 
C. Ve bò



D. Nhện đỏ
Câu 14: Cho biết số đôi chân ngực của lớp hình nhện. 
A. 3 Đôi

B. 4 đôi

C. 5 đôi.

D. 6 đôi.
Câu 15: Nhện có những tập tính nào? 
A. Chăng lưới, bắt mồi.



B. Sinh sản, kết kén.
C. Tất cả các ý đều đúng



D. Tất cả các ý đều sai
Câu16: Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào? 
A. Mang




B. Hệ thống ống khí 
C. Hệ thống túi khí



D. Phổi
Câu 17: Châu chấu di chuyển bằng cách nào? 
A. Nhảy.

B. Bay

C. Bò.

D. Tất cả các ý đều đúng
Câu 18: Động vật nào có ích trong việc thụ phấn cho cây trồng? 
A. Ong mật 

B.Kiến 

C. Bướm

D. Ong mật, kiến, bướm


